
Tổ chức Cá nhân

1 1.012268.H08 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã (TTHC Cấp Tỉnh) X Chính quyền địa phương

2 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) X Bồi thường nhà nước

3 2.002192.000.00.00.H08
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi 

hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
X Bồi thường nhà nước

4 1.005065.000.00.00.H08 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên X Giáo dục thường xuyên

5 1.009331.000.00.00.H08
Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
X Tổ chức - Biên chế

6 1.009339.000.00.00.H08
Thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh
X Tổ chức - Biên chế

7 1.009352.000.00.00.H08 Thẩm định đề án vị trí việc làm. X Tổ chức - Biên chế

8 1.009914.000.00.00.H08

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh 

vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

X Tổ chức - Biên chế

9 1.012395.H08 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) X Thi đua - khen thưởng

10 1.012300.H08 Thủ tục xét tuyển Viên chức (85/2023/NĐ-CP) X Công chức, viên chức

11 1.009332.000.00.00.H08
Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
X Tổ chức - Biên chế

12 1.009340.000.00.00.H08
Thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
X Tổ chức - Biên chế

13 1.012392.H08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh (Cấp tỉnh) X Thi đua - khen thưởng

14 1.012301.H08 Thủ tục tiếp nhận vào viên chức không giữ chức vụ quản lý X Công chức, viên chức
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15 1.009333.000.00.00.H08
Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
X Tổ chức - Biên chế

16 1.009354.000.00.00.H08
Thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của 

bộ, ngành, địa phương
X Tổ chức - Biên chế

17 1.003960.000.00.00.H08 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp tỉnh) X Tổ chức phi chính phủ

18 1.012398.H08
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề 

(cấp tỉnh)
X Thi đua - khen thưởng

19 2.001688.000.00.00.H08 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội X

Tổ chức phi chính phủ, 

Quản lý nhà nước về hội, 

quỹ xã hội

20 1.005062.000.00.00.H08 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại X Giáo dục thường xuyên

21 1.009355.000.00.00.H08
Thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết 

định của bộ, ngành, địa phương
X Tổ chức - Biên chế

22 1.012399.H08
Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề (cấp 

tỉnh)
X Thi đua - khen thưởng

23 1.002407.000.00.00.H08 Xét, cấp học bổng chính sách X

Giáo dục và Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc 

dân

24 1.000744.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên X Giáo dục thường xuyên

25 2.001678.000.00.00.H08 Thủ tục đổi tên hội (cấp tỉnh) X Tổ chức phi chính phủ

26 1.012402.H08
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho hộ gia 

đình (cấp tỉnh)
X Thi đua - khen thưởng

27 1.003918.000.00.00.H08 Thủ tục hội tự giải thể X

Tổ chức phi chính phủ, 

Quản lý nhà nước về hội, 

quỹ xã hội

28 1.005057.000.00.00.H08 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên X

Giáo dục và Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc 

dân

29 1.012393.H08 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) X Thi đua - khen thưởng



30 1.005466.000.00.00.H08

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập 

hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa 

nhập tư thục

X

Giáo dục và Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc 

dân

31 1.003900.000.00.00.H08
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 

cấp Tỉnh
X Tổ chức phi chính phủ

32 1.012403.H08
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích 

đối ngoại (cấp tỉnh)
X Thi đua - khen thưởng

33 1.004712.000.00.00.H08
Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục 

hòa nhập
X

Giáo dục và Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc 

dân

34 2.002156.000.00.00.H08 Thủ tục xét tuyển công chức X Công chức, viên chức

35 1.012396.H08 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" (cấp tỉnh) X Thi đua - khen thưởng

36 2.001805.000.00.00.H08
Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị 

của tổ chức, cá nhân thành lập)
X

Giáo dục và Đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc 

dân

37 1.003822.000.00.00.H08 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) X Tổ chức phi chính phủ

38 1.012401.H08
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh về thành tích 

đột xuất (cấp tỉnh)
X Thi đua - khen thưởng

39 2.002157.000.00.00.H08 Thủ tục thi nâng ngạch công chức X Công chức, viên chức

40 1.003916.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) X Tổ chức phi chính phủ

41 1.005394.000.00.00.H08 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức X Công chức, viên chức

42 1.003621.000.00.00.H08
Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

quỹ (Cấp tỉnh)
X Tổ chức phi chính phủ

43 1.003950.000.00.00.H08
Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời 

hạn (Cấp tỉnh)
X Tổ chức phi chính phủ

44 1.003920.000.00.00.H08 Hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ X Tổ chức phi chính phủ

45 1.003879.000.00.00.H08 Đổi tên quỹ cấp tỉnh X Tổ chức phi chính phủ

46 1.003866.000.00.00.H08 Tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh) X Tổ chức phi chính phủ

47 2.001941.000.00.00.H08 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập X Tổ chức - Biên chế

48 1.003735.000.00.00.H08 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập X Tổ chức - Biên chế

49 2.001717.000.00.00.H08 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh X Công tác Thanh niên

50 1.003999.000.00.00.H08 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh X Công tác Thanh niên

51 2.001683.000.00.00.H08 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh X Công tác Thanh niên



52 2.001567.000.00.00.H08 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) X Tổ chức phi chính phủ

53 2.001590.000.00.00.H08
Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội 

đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)
X Tổ chức phi chính phủ

54 1.005385.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức X Công chức, viên chức

55 2.001946.000.00.00.H08 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập X Tổ chức - Biên chế
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